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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng:
A. 1,0 triệu km2.                 B. 1,1 triệu km2.                 C. 1,2 triệu km2.               D. 1,3 triệu km2.
Câu 2. Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào?
A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.                     B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.                             D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Câu 3. Hiện nay, chất lượng môi trường nước biển của Việt Nam:
A. Đạt chuẩn cho phép, ổn định và không có sự biến đổi qua các năm.
B. Có xu hướng giảm do tác động của con người và biến đổi khí hậu.
C. Được cải thiện rõ rệt do không chịu tác động từ sự biến đổi khí hậu.
D. Có xu hướng tăng do người dân có ý thức cao trong bảo vệ môi trường.
Câu 4. Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của quốc gia nào?
A. Xin-ga-po.               B. Phi-lip-pin.                  C. Đông Ti-mo.                   D. Ma-lai-xi-a.
Câu 5. Biểu hiện của sự suy giảm về số lượng cá thể và loài sinh vật ở Việt Nam?
A. Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.                   B. Phạm vi phân bố loài tăng nhanh.                     
C. Nhiều hệ sinh thái rừng bị phá hủy.                  D. Xuất hiện nhiều loài mới do lai tạo.
Câu 6. Vùng rừng ngập mặn ven biển, các bãi triều ngập nước, ở cửa sông lớn thuận lợi cho:
A. Đánh bắt thủy sản.       B. Nuôi trồng thủy sản.       C. Trồng cây lâu năm.       D. Trồng lúa nước.
Câu 7. Nhóm đất phù sa sông và biển phân bố ở:
A. Vùng núi cao.           B. Vùng đồi núi thấp.              C. Các cao nguyên.            D. Các đồng bằng
Câu 8. Địa hình ven biển nước ta:
A. Khá đơn điệu.              B. Chỉ có các đảo.             C. Rất đa dạng.             D. Chủ yếu là vịnh.
Câu 9. So với môi trường trên đất liền, môi trường biển đảo có điểm gì khác biệt?
A. Có thể chia cắt được.                                                  B. Môi trường biển đảo dễ bị suy thoái hơn.
C. Môi trường biển đảo khó bị suy thoái hơn.                D. Không chịu sự tác động của con người.
Câu 10. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở:
A. Ranh giới ngoài của lãnh hải.                                     B. Ranh giới của thềm lục địa.
C. Ranh giới ngoài của nội thủy.                                    D. Ranh giới đặc quyền kinh tế.
Câu 11. Vùng biển Việt Nam không có bộ phận nào?
A. Nội thủy.                    B. Thềm lục địa.                 C. Lãnh hải.                        D. Các đảo.
Câu 12. Sự phong phú, đa dạng của sinh vật Việt Nam không được thể hiện ở yếu tố nào?
A. Đa dạng về thành phần loài.                                 B. Đa dạng về nguồn gen.
C. Chỉ có hệ sinh thái nhân tạo.                                 D. Đa dạng về kiểu hệ sinh thái.
Câu 13. Đường cơ sở là căn cứ để xác định:
A. Vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.
B. Giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
C. Độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
D. Phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 14. Để bảo tồn đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào?
A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.                   B. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.
C. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.                       D. Săn bắt động vật hoang dã trái phép.
Câu 15. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam?
A. Hoạt động khai thác lâm sản của con người.     B. Hệ quả biến đổi khí hậu: bão, lũ, hạn hán,...
C. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức.              D. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy.
Câu 16. Biển Đông có diện tích khoảng:
A. 3,24 triệu km2.               B. 3,43 triệu km2.               C. 3,34 triệu km2.              D. 3,44 triệu km2.
Câu 17. Một trong những yếu tố nhân tạo của môi trường biển là
A. Các công trình xây dựng nằm ven biển.                       B. Đa dạng sinh học biển.
C. Bờ biển và đáy biển.                                                     D. nước biển và đa dạng sinh học biển.
Câu 18. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới:
A. Vịnh Hạ Long.            B. Vịnh Vân Phong.            C. Vịnh Cam Ranh.             D. Vịnh Nha Trang.
Câu 19. Các cánh đồng muối lớn ở nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.                                      B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.                                     D. Đông Nam Bộ và Bắc Bộ.
Câu 20. Để bảo vệ môi trường biển đảo, chúng ta không nên thực hiện giải pháp nào?
A. Xây dựng cơ chế, chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo.
B. Khai thác trái phép và sử dụng quá mức các tài nguyên biển đảo.
C. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát môi trường biển đảo.
D. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường biển đảo.
Câu 21. Nhóm đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất nước ta?
	A. Nhóm đất  mùn núi cao.
	B. Nhóm đất phù sa.

	C. Nhóm đất phèn, đất mặn.
	D. Nhóm đất  Feralit.


Câu 22. Đặc điểm của đất phù sa của nước ta:  
	A. Chua, nghèo chất ba dơ và mùn.	
	B. Có độ phì nhiêu cao.

	C. Giàu chất dinh dưỡng.
	D. Có độ phì cao, rất giàu chất dinh dưỡng.


Câu 23. Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt khoảng
	A. 20ºC.
	B. 23ºC.

	C. 24ºC.
	D. 25ºC


Câu 24. Loại tài nguyên biển nào sau đây có giá trị lớn trong ngành du lịch?
	A. Muối.                                                         
	B. Sinh vật.

	C. Bờ biển dài.                                               
	D. Dầu mỏ.


Câu 25. Khí hậu vùng biển nước ta mang tính chất
	A. nhiệt đới gió mùa.
	B. ôn đới gió mùa.

	C. cận nhiệt gió mùa
	D. cận xích đạo.


Câu 26. Theo Luật biển Việt Nam năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:
A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa.
D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.
Câu 27. Khó khăn lớn nhất về vấn đề bảo vệ chủ quyền của vùng biển nước ta là: 
A. Có nhiều thiên tai như bão.
B. Tình trạng chồng lấn giữa các vùng biển đảo của nhiều quốc gia.
C. Hiện tượng nước biển dâng.
D. Tài nguyên đang  ngày càng cạn kiệt.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1. Trình bày các khái niệm: vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
Câu 2. Giải thích tại sao nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển chủ yếu là do con người: 
Câu 3. Vùng biển Việt Nam đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?
Câu 4
a.Trình bày đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam.
b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo?

---HẾT---

